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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN TỈNH HÀ TĨNH 

Với thành phần hội đồng xét xử gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Đức Đống 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Ông Chu Thành Vinh 

2.  Ông Nguyễn Văn Ty 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên Toà: Bà Lê Thị Thu Hiền, cán bộ TAND 

huyện Cẩm Xuyên,  Hà Tĩnh. 

- Đại diện VKSND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên Toà: Bà 

Nguyễn Thị Lê - Kiểm sát viên. 

Sáng ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà C khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

03/2019/HSST ngày 03/01/2019, theo Quyết định  đưa vụ án ra xét xử số 03/2019 

ngày 10/01/ 2019 ngày đối với:  

Bị cáo Lê Khắc Q; Giới tính: Nam; sinh 16 tháng 6 năm 1973; Quê quán: xã 

Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi đăng ký HKTT và chổ ở: Thôn 

Minh Lộc, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Dân tộc: Kinh; Quốc 

tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá:  Lớp 7/10; Nghề nghiệp: Làm 

ruộng; Con ông: Lê Khắc B, Sinh năm 1946 (đã chết); Con bà: Lê Thị Kh, Sinh 

năm 1948; Hiện mẹ đang làm ruộng và trú quán tại: thôn 4, xã Cẩm Lộc, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Anh chị em ruột có 06 người, bị cáo là con thứ tư, Vợ, 

con: Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1978; nghề nghiệp: làm ruộng; trú tại: thôn 4, xã 

Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; con có 3 đứa; con thứ nhất sinh năm 1999; 

con bé nhất sinh năm 2014, Tiền án, tiền sự:  Không; Biện pháp ngăn chặn bị cáo 

bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/9/2018 cho đến 

nay, có mặt tại phiên tòa. 

Nhân thân: Ngày 7/9/1993 bị cáo Lê Khắc Q bị C an huyện Cẩm Xuyên xử 

phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi cố ý gây thương tích.  

- Người bị hại: 

Anh Trần Văn C, sinh năm 26/6/1979; nghề nghiệp: Làm ruộng; Trú tại: thôn 

Minh Lộc, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Anh Trần Văn Th, sinh  ngày 15/01/1978; nghề nhiệp: Làm ruộng; Trú tại: 

thôn 5, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt 
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- Người làm chứng: 

1. Anh Lê Khắc V, sinh ngày 10/10/1975;  Trú tại: thôn Minh Lộc, xã Cẩm 

Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. có mặt 

2. Anh Lê Xuân D, sinh ngày 16/11/1977; Trú tại: thôn 4, xã Cẩm Lộc, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt 

3. Anh Lê Khắc Th, sinh ngày 20/10/1975; Trú tại: thôn Minh Lộc, xã Cẩm 

Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt 

4. Anh Trần Văn D, sinh ngày 12/10/1974; Trú tại: thôn 4, xã Cẩm Lộc, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt 

5. Anh Hoàng Văn Q, sinh ngày 5/12/1968; Trú tại: thôn Minh Lộc, xã Cẩm 

Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt 

6. Anh Nguyễn Xuân D, sinh năm 1985; Trú tại: thôn Đông Phong, xã Cẩm 

Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN : 

Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào tối ngày 26/7/2018, Lê Khắc Q cùng với Hoàng Văn Quý, Trần Văn D, Lê 

Khắc Thường, Lê Khắc Vị đều trú tại Thôn Minh Lộc, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh uống bia tại nhà Lê Khắc Q. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, 

sau khi uống bia xong cả nhóm đi bộ đến quán của anh Lê Xuân D  đánh bi a. Đến 

21 giờ 30 phút cùng ngày, Lê Khắc Q không đánh nữa mà đứng xem mọi người 

trong quán đánh bi a. Lúc này, Trần Văn C, sinh năm 1979, trú tại Thôn Vĩnh Lộc, 

xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Xuân D cũng tới quán 

của anh D. Khi vào trong quán, anh C đi lại giật lấy cây cơ của anh Lê Khắc Th để 

đánh nhưng anh Thường, không đồng ý nên giật lại. Trần Văn C tiếp tục đi lại giật 

lấy cây cơ trên tay của Lê Khắc V (Em trai Lê Khắc Q), nhưng anh V không đồng 

ý nên anh C dùng tay tát một cái vào mặt anh V. Thấy em trai bị C đánh, Lê Khắc 

Q liền nói “Hắn làm chi mi mà mi đánh hắn”. Nghe Q nói vậy, Trần Văn C tiếp tục 

dùng tay tát một cái vào mặt anh Lê Khắc Vị. Sau đó được mọi người can ngăn, 

Nguyễn Xuân D lấy xe máy để chở Trần Văn C về nhưng anh C không chịu về mà 

tiếp tục quay lại quán. Thấy C quay lại quán, Lê Khắc Q nói “ Thằng Vị làm chi mi 

mà mi đánh hắn”. Nghe Q nói vậy, Trần Văn C liền đáp “Thằng anh tau còn đánh 

nữa là thằng em”, đồng thời dùng tay tát một cái vào mặt Lê Khắc Q. Do bức xúc 

vì hành vi trái pháp luật của Trần Văn C, nên Lê Khắc Q cầm lấy chiếc gậy bi-a 

đang dựng ở bên tường phía sau dùng tay phải cầm phần cán cơ (phần to) giơ lên 

đánh một phát trúng vào phía bên trái đỉnh đầu của C làm C bị thương, ngã xuống 

nền quán, chiếc gậy bi-a bị gãy làm đôi. Sau khi Trần Văn C ngã, Lê Khắc Q và 

mọi người trong quán đưa C đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh đến ngày 06/8/2018 anh C ra viện về nhà tiếp tục điều trị.  

Theo bệnh án điều trị và Bản kết luận giám định Pháp y số 79/TgT ngày 

10/8/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Hà Tĩnh kết luận: Trần Văn C bị chấn thương 

sọ não; tụ máu ngoài màng cứng đã phẫu thuật; hiện tại khuyết xương sọ vùng đỉnh 

bán cầu trái, sau mổ kích thước 71mm; giảm tỷ trọng không đồng nhất nhu mô não 
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bán cầu trái, yếu tay phải, giảm vận động. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 

gây ra là 46% (Bốn mươi sáu phần trăm).   

 Về thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng:  
Cơ quan Cảnh sát điều tra C an huyện Cẩm Xuyên vật chứng là 01 gậy bi-a 

bằng gỗ, dài 1,4 mét, thân hình tròn, nhẵn, một đầu to, một đầu nhỏ, đường kính 

nơi rộng nhất là 03cm, nơi hẹp nhất là 01cm, phía cán gậy có sơn màu đen, đầu 

gậy sơn màu nâu, chốt gậy bị bung làm gậy bị rời ra hai khúc, mỗi khúc dài 70 cm. 

Hiện chưa xử lý, chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên để xử 

lý theo quy định của pháp luật.  

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo Lê Khắc Q bồi thường 

cho bị người hại Trần Văn C tổng số tiền là 210.000.000 đồng (Hai trăm mười 

triệu đồng), trong đó: chi phí điều trị là 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng), 

bồi thường tổn hại sức khỏe là 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng). 

Hai bên đã giao nhận đầy đủ, nay người bị hại không có yêu cầu gì thêm và có đơn 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Với hành vi nêu trên tại bản cáo trạng số 05/CT-VKSCX ngày 02/01/2019 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã truy tố Lê Khắc Q về tội “Cố ý gây 

thương tích” điểm c theo Khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên sau khi phân 

tích đánh giá các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, 

vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c  

khoản 3 điều 134, điểm b, e, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều  54, Điều 64 BLHS 

năm 2015. Xử phạt bị cáo Lê Khắc Qúy  từ 24 đến 30 tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào các 

quy định của pháp luật để xử lý vật chứng, tiền án phí HSST cũng như quyền 

kháng cáo của những người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ đã 

được thẩm tra xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thấy: 

[1].Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra C an huyện Cẩm 

Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra truy tố về thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên 

tòa bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác không có người nào 

có ý kiến hoặc khiếu nại tố cáo về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố 

tụng , cũng như người tiến hành tố tụng của điều tra viên và kiểm sát viên trong 

quá trình thụ lý, điều tra vụ án. Hội đồng xét xử thấy hành vi và quyết định tố tụng 

của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo 

quy định của pháp luật. 

[2]. Xét về hành vi phạm tội của bị cáo Lê Khắc Q: Căn cứ các tài liệu, chứng 

cứ  trong  hồ sơ vụ án và tại phiên tòa bị cáo Lê Khắc Q đã khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp cáo trạng truy tố, 

lời khai của người bị hại, người làm chứng phù hợp với các vật chứng đã thu giữ, 
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phù hợp với bản kết luận điều tra, và cáo trạng truy tố. Từ đó Hội đồng xét xử có 

cơ sở khẳng định:  Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/7/2018, tại quán bi-a của 

anh Lê Xuân Danh, ở Thôn Minh Lộc, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh do bức xúc vì bị Trần Văn C vô cớ dùng tay đánh vào mặt mình và mặt em 

trai của mình là Lê Khắc Vị, nên Lê Khắc Q đã dùng gậy bi-a (là hung khí nguy 

hiểm) đánh một nhát trúng vào vùng bên trái đỉnh đầu của anh Trần Văn C làm anh 

C bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu và điều trị. Hậu quả anh C bị chấn thương 

sọ não, tổn hại 46% về sức khỏe. Trong vụ án này, một mình Lê Khắc Q thực hiện 

hành vi phạm tội. 

[3]. Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Khắc Q đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý 

gây thương tích” được quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm 

đến sức khoẻ của người khác được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự trị an tại địa 

phương. Bị cáo Lê Khắc Q  đã dùng cây gậy bi a bằng gỗ là hung khí nguy hiểm  

đánh vào đầu anh Trần Văn C gây thương tích 46%. Hành vi nêu trên của bị cáo 

Lê Khắc Q thể hiện ý thức coi thường pháp luật, coi thường sức khoẻ của người 

khác. Do vậy, cần xử phạt mức án tương xứng với  hành vi phạm tội của bị cáo 

mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.   

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hậu quả xảy ra và nhân thân của  bị cáo 

Lê Khắc Q, thấy rằng: Quá  trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Quý đã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, sau khi sự việc 

xảy ra,  bị cáo đã tích cực  thăm hỏi, bồi thường cho bị hại nhằm khắc phục hậu 

quả với số tiền là 210.000.000đ. Ngoài ra bị cáo còn được hưởng các tình tiết giảm 

nhẹ  phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật 

của nạn nhân gây ra; Người phạm tội đầu thú; Mẹ ruột bị cáo là người có C với 

cách mạng được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba; Bố đẻ 

bị cáo được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích tham 

gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và Bị hại có đơn xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo theo quy định tại các điểm b, e, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015. 

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã thỏa thuận bồi thường cho người bị hại 

đầy đủ. Tại phiên tòa hôm nay người bị hại không có yêu cầu gì thêm, nên HĐXX 

không xem xét 

[6]. Về vật chứng vụ án: Tịch thu tiêu hủy 01 gậy bi-a bằng gỗ, dài 1,4 mét, 

rộng nhất là 03cm, nơi hẹp nhất là 01cm, phía cán gậy có sơn màu đen, đầu gậy 

sơn màu nâu, chốt gậy bị bung làm gậy bị rời ra hai khúc, mỗi khúc dài 70 cm.  

Tình trạng vật chứng như biên bản bàn giao ngày 03/01/2019 giữa Cơ quan điều 

tra và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên.   

 [7] .Về án phí:  Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

 [8]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh và hình phạt: Căn cứ điểm c khoản 3 điều 134; điểm b, e, s  

khoản 1,  khoản 2 điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017.  

Tuyên bố bị cáo Lê Khắc Q phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Xử phạt: Bị cáo Lê Khắc Q 30 (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 60 tháng tình từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Lê Khắc Qúy cho UBND xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú trong phạm vi 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự C an cấp huyện để làm thủ tục 

chuyển giao hồ sơ thi hành án treo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được 

hưởng án treo đến cư trú để giám sát, giáo dục. 

Áp dụng khoản 1 điều 69 luật thi Hành án hình sự: Trường hợp người được 

hưởng án treo thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố  

thuộc tỉnh th× cơ quan thi hành án hình sự C an cấp huyện cã tr¸ch nhiệm làm 

thủ tục chuyển hồ sơ thi hành án treo cho cơ quan thi hành án hình sự C an cấp 

huyện nơi người được hưởng án treo đến cư trú để tổ chức việc thi hành án theo 

quy định tại Điều 62 của Luật này và thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân 

dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Về vật chứng vụ án: Áp dụng  Điểm a Khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự 

năm 2015; điểm a, c khoản 2; điều 106 BLTTHS năm 2015. Tịch thu tiêu hủy 01 

gậy bi-a bằng gỗ. Tình trạng vật chứng như biên bản bàn giao ngày 03/01/2019 

giữa Cơ quan điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên.   

3. Về án phí: Áp dụng khoản  2 điều 135 bộ luật tố tụng hình sự 2015; khoản 1 

điều 3, khoản 1 điều 21; điểm a khoản 1 điều 23 nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 

ngày 30/12/2006. Buộc bị cáo Lê Khắc Q phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ 

thẩm. 

4. Quyền kháng cáo bản án: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  

 
N¬i nhËn:                                                                      
- TAND tØnh Hµ TÜnh; 
- VKSND huyÖn CX (2 b¶n); 
- THA huyÖn CÈm Xuyªn; 
- C an huyện Cẩm Xuyên; 

- Sở tư pháp tỉnh Hà Tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

- Các bÞ c¸o; 

- Lưu hồ sơ, án văn.                                                                                        
 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

Trần Đức Đống 
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